
TT Nội dung Nam
Nữ độc 

thân

Nữ kết 

hôn
Ghi chú

1 Khám sức khỏe ✔ ✔ ✔
- Tổng hợp, đánh giá, phân loại sức khỏe cho doanh 

nghiệp 

- Tư vấn.

2 khám phụ khoa + soi tươi huyết trắng ✔ ✔ Tư vấn bệnh lý phụ khoa

3 XQ ngực thẳng ✔ ✔ ✔
Tầm soát lao phổi, bệnh lý phổi, màng phổi do nguyên 

nhân khác.

4 Siêu âm doppler màu tuyến vú ✔ ✔ Tầm soát bệnh lý tuyến vú 

5 Siêu âm màu bụng tổng quát ✔ ✔ ✔

Tầm soát Sỏi niệu, Sỏi mật (cả nam và nữ)

- u xơ tiền liệt tuyến (nam)

- u nang buống trứng (nữ)

6 Siêu âm phụ khoa qua ngã âm đạo ✔
Khảo sát bệnh lý tử cung, phần phụ

(dành cho nữ đã có gia đình)

7 Siêu âm Màu tuyến giáp ✔ ✔ ✔ Tầm soát bệnh lý tuyến giáp

8 Siêu âm tim màu ✔ ✔ ✔
Tầm soát bệnh lý van tim, cơ tim, 

bệnh tim thiếu máu cục bộ.

9 Điện tim thường ✔ ✔ ✔
Tầm soát rối loạn nhịp tim, bệnh tim

 thiếu máu cục bộ.

10 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi ✔ ✔ ✔ Tầm soát bệnh thiếu máu

11 Định nhóm máu  A, B, O (kỹ thuật trên thẻ) ✔ ✔ ✔ Xác định nhóm máu (ABO) và nhóm máu Rh

12 XN Gluco - Đường máu ✔ ✔ ✔ Tầm soát bệnh lý tiểu đường

13 XN ALT, XN AST ✔ ✔ ✔ Khảo sát chức năng gan

14 XN GGT ✔ ✔ ✔ Khảo sát tổn thương gan do rượu

15 Định lượng Creatinine ✔ ✔ ✔ Khảo sát chức năng thận

16 Điện giải đồ (Na, K, Cl) ✔ ✔ ✔ Đánh giá tình trạng rối loạn điện giải

17 Định lượng canxi toàn phần ✔ ✔ ✔ Đánh giá tình trạng thiếu canxi

18 Định lượng Acid uric ✔ ✔ ✔ Tầm soát bệnh Goute

19 Bộ mỡ (Triglycerid, LDL, HDL, Cholesterol) ✔ ✔ ✔ Tầm soát rối loạn lipid máu.

20  HCV ab miễn dịch tự động ✔ ✔ ✔ Phát hiện bệnh Viêm Gan C

21 HBsAg miễn dịch tự động ✔ ✔ ✔ Tầm soát kháng nguyên viêm gan B

22 HBsAb định lượng ✔ ✔ ✔ Tầm soát kháng thể viêm gan B

23 Định lượng FT4, TSH, FT3 ✔ ✔ ✔ Tầm soát bệnh lý tuyến giáp

24 Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số ✔ ✔ ✔
* Tầm soát nhiễm trùng tiểu.

* Tầm soát những tổn thương vi thể của thận.

25 Định lượng CEA ✔ ✔ ✔ Tầm soát ung thư đại tràng, phổi
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26 Định lượng AFP ✔ ✔ ✔ Tầm soát ung thư Gan

27 Định lượng CA 19-9 ✔ ✔ ✔ Tầm soát ung thư đường tiêu hoá

28 Định lượng PSA toàn phần ✔ Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến

29 Định lượng CA 15.3 ✔ ✔ Tầm soát ung thư vú

30 Định lượng CA 12.5 ✔ ✔ Tầm soát ung thư buồng trứng

31 Pap smear ✔ Tầm soát ung thư cổ tử cung

32 Soi cổ tử cung ✔

TỔNG CỘNG 5,011,000 5,918,000 6,688,000

   Ghi chú :  *  Cần thông báo cho nhân viên Chăm sóc khách hàng biết tình trạng mang thai (nếu có) của nữ.

                      *  Trước thời gian lấy máu xét nghiệm, người tham gia khám sức khỏe không được ăn sáng, uống sữa,

cà phê, chỉ nên uống thật nhiều nước lọc (nước trắng).

                      * Nếu đăng kí khám số lượng nhiều sẽ có chính sách giá ưu đãi.

Mọi thắc mắc hay yêu cầu cụ thể xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long rất hân hạnh được phục vụ.

Trân trọng kính chào.
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